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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 04 tháng 11 năm 2013


I. TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 12, ATNĐ GẦN BIỂN ĐÔNG.
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 12
Đêm ngày 04/11, sau khi đi vào vùng biển Trung Bộ, ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 01h/05/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 109,3 độ kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Đà Nẵng – Bình Định, di chuyển theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.
2. Tin Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông
Hồi 01 giờ ngày 05/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

1. Trung ương
- Sáng 04/11, Bộ trưởng - Trưởng ban đã chủ trì buổi giao ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương;
- Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban QGTKCN tiếp tục có Công điện số 84/CĐ-TW hồi 10h00’ ngày 04/11 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, các Bộ, ngành để chỉ đạo triển khai với diễn biến của bão số 12 và áp thấp nhiệt đới gần biển Đông;
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW – Văn phòng Ủy ban QGTKCN thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông; thông báo diễn biến của bão, ATNĐ và đôn đốc Ban chỉ duy PCLB&TKCN các địa phương thực hiện Công điện số 84/CĐ-TW và phối hợp cập nhật tình hình tàu thuyền đối với 07 tỉnh có tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm (giữa biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa);
- Ngay sau khi nhận được thông tin của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định về đề nghị cho 127 tàu của Bình Định xin tránh trú ở vùng biển Malaixia vào tối ngày 04/11/2013, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW đã liên lạc và fax chuyển (kèm theo danh sách cụ thể của các tàu thuyền) cho Thường trực PCLB của Bộ Ngoại giao để xử lý theo quy định.
- Bộ Ngoại giao đã liên hệ trực tiếp với phía bạn Malaixia và đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú bão.
- Các Bộ, ngành tiếp tục có các công điện gửi các tỉnh, cơ quan liên quan chỉ đạo ứng phó với bão số 12 và áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.
2. Địa phương

- Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang đã nhận và thực hiện nghiêm túc công điện số 84/CĐ-TW. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau tiếp tục có thông báo, công điện chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới và báo cáo về tình hình tàu thuyền.
- Đối với các tỉnh có tàu thuyền hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đào Trường Sa (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận) đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào bờ, tìm nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. 
- Sáng ngày 04/11, Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tổ chức họp để chỉ đạo công tác đối phó với ATNĐ, cử cán bộ xuống các gia đình chủ tàu để thông tin cụ thể và yêu cầu gia đình thông báo cho các tàu di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh đảm bảo an toàn.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 542/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06 giờ ngày 05/11 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 79.846 phương tiện/352.379 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Trường Sa (từ Bắc vĩ tuyến 8 đến Nam vĩ tuyến 15): 1.043 phương tiện/ 13.205 lao động, cụ thể: Đà Nẵng (05 phương tiện/123 người), Quảng Nam (65 tàu/ 1.992 người), Quảng Ngãi (200 tàu/ 3.612 người), Bình Định (584 tàu/ 5.640 người), Phú Yên (59 tàu/ 510 người), Khánh Hòa (105 tàu/ 1.028 người), Bình Thuận (25 tàu/ 300 người). Trong đó có 127 tàu/1.379 người của Bình Định xin được vào trú tránh bão ở vùng biển đảo Malaixia.
- Hoạt động ven bờ và neo đậu tại các bến từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu: 52.456 phương tiện/ 241.568 người. Trong đó: neo đậu tại bến 42.578 tàu/179.860 người, còn hoạt động ven bờ: 9.879 tàu/61.708 người.

- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại các bến: 26.347 phương tiện/ 97.606 người.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình các hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 04/11/2013 như sau:
a) Tình hình trữ nước

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam hiện các hồ chứa đã tích đạt khoảng 80% dung tích thiết kế; một số hồ chứa đã đầy qua tràn, như: Hoà Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân (Quảng Nam), Thạch Bàn (Quảng Nam).

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa hiện các hồ chứa mới tích được khoảng 50% - 60% dung tích trữ thiết kế, một số hồ có mức trữ cao là Vạn Hội (Bình Định) 80%, Hoóc Răm (Phú Yên) 98%, Suối Trầu (Khánh Hòa) 88%. 

- Các hồ chứa các tỉnh Tây Nguyên hồ chứa hầu hết đã đầy nước, các hồ đang tràn tự do gồm Đắk Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Ea Kao (Đắk Lắk), Đạ Tẻ (Lâm Đồng), Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Đạ Hàm (Lâm Đồng). Hồ Ayun Hạ (Gia Lai) đạt dung tích 98% và đang xả 242 m3/s. 
b) Tình hình an toàn

- Theo thống kê, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có 47 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; trong đó nhiều hồ có đập bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ, lở, xuống cấp như: An Long (Quảng Nam); Tôn Dung (Quảng Ngãi), Đá Bàn (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định).
         -  Các tỉnh Tây Nguyên có 16 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

2. Hồ thủy điện: Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (tính đến 16h ngày 04/11/2013): Các hồ chứa vận hành bình thường. Hiện có 04 hồ đang xả tràn: KaNak: 20m3/s; Ialy 66m3/s; Pleikrong 20m3/s.
V. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/02/10 đến 19h/03/11, các khu vực trên cả nước hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ, lượng không đáng kể, riêng tại trạm Đại Nga (Lâm Đồng): 62mm.
2. Lượng mưa đêm: từ 19h/04/11 đến 01h/05/11, trên cả nước hầu như không mưa, riêng trạm Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 30 mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi): 31 mm. 
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/01/11 đến 19h/04/11, trên cả nước hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.

VI. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông miền Trung và Tây nguyên: Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/04/11, trên sông Cả tại Nam Đàn: 1,93m; trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,46m.
Dự báo: Ngày 05/11, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực nam Tây Nguyên biến đổi chậm, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ.
2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây đang xuống, vùng hạ nguồn đang lên. Mực nước cao nhất ngày 03/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,29m; sông Hậu tại Châu Đốc: 3,04m (trên BĐ1: 0,04m). Mực nước cao nhất sáng ngày 04/11 trên sông Tiền tại Mỹ Tho: 1,55m (dưới BĐ3: 0,05m), tại Mỹ Thuận: 1,76m (dưới BĐ3: 0,04m); trên sông Hậu tại Long Xuyên: 2,41m (dưới BĐ3: 0,09m), tại Cần Thơ: 1,96m (trên BĐ3: 0,06m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,48m (dưới BĐ3: 0,02m); trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,96m (trên BĐ2: 0,16m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm, lúc 7h/04/11 là 110,97m.
Dự báo: Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống. Đến ngày 8/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,1m; tại Châu Đốc xuống mức 2,9m; tại Mộc Hóa xuống mức: 1,8m (ở mức BĐ2). 
Các trạm vùng hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ đạt đỉnh cao nhất vào ngày 6 - 7/11 ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,2 - 0,6m, có nơi cao hơn; sau đó xuống. Cần đề phòng đợt triều cường này, đỉnh triều nhiều nơi có khả năng cao hơn đợt triều cường giữa tháng 10 năm 2013. Ngày 05/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,92m.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành


PAGE  
4

